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Cefaclor monohydrateeq.toCefaclor 125mg

Cefaclor 125mg INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE, ADMINISTRATION AND
OTHER INFORMATION
Read the leaflet inside.

STORAGE-In a dry, cool place (below 30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION-In-house.
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Cefaclor monohydrat tương đương

Cefaclor 125mg Cefaclor............................. 125mg
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CACH DUNG VA CAC THONG TIN KHAC |
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẦN- Nơi khô, mét (dưới 30°C).
Tránh ánh sóng.

i - TIEU CHUAN - TCCs.

= THng bEXATAMTAYTRE EM
Phú Yên, Việt Nam ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG   
 

 

au i SATAN NAM
v

TỔNG GIÁM ĐỐCVAR

 

https://trungtamthuoc.com/



J

 

 
 

Nh
ãn

hộ
p
14

gó
i

  
B
u
l
e
z
t
1
0
I
2
E
1
9
2

U
U

PR
S
U
E

DỊ

  

 

 

  
  

CE
LO

RS
TA

D
KI

D
b
o
o

CE
LO
RS
TA
D
KI
D

T
H
À
N
H
PH

ẦN
-M
ỗi

gó
i
2g
ch

ức
Ce

fa
cl

or
mo

no
hy

dr
at

ty
on

g t
o
n
g C

ef
ac
lo
r
12

5m
g

CH
Ỉ
ĐỊ
NH
,
C
H
Ố
N
G
CH

Ỉ
ĐỊ
NH
,
LI
ỀU

DÙ
NG
,

C
Á
C
H
D
Ù
N
G
VÀ

C
Á
C
T
H
Ô
N
G
TI
N
KH
ÁC

Xe
m

tờ
hư
ớn
g
dẫ
n
sử

dụ
ng
.

BA
O
Q
U
A
N-

No
t
kh

é,
ma

t
(d
us
t
30
°C
).

Tr
án

h
án
h
só
ng
.

C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N

-
Ea

ch
sa

ch
et

of
2g

co
nt
ai
ns

Ce
fa
cl
or
mo
no
hy
dr
at
e e

qu
iv
al
en
t t
o
Ce
fa
cl
or

12
5m

g

IN
DI
CA
TI
ON
S,

C
O
N
T
R
A
I
N
D
I
C
A
T
I
O
N
S
,
D
O
S
A
G
E
,

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
A
N
D
O
T
H
E
R
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

Re
ad

th
e
le

af
le

t
in

si
de

.

C
e
f
a
c
l
o
r
1
2
5
m
g

er
on
nc
e
r
a
e

EL
OR
ST
AD

KI
D

Ce
fa
cl
or

1
2
5
m
g

TI
EU

CH
UA
N

-T
CC

S.
SP

EC
IF

IC
AT

IO
N-
In
-h
ou
se
.

DE
XA

TA
MT
AY

TR
EE

M
O
C
K
Y
HU

ON
G
D
A
NS
U
D
U
N
G
TR

UO
CK
HI
D
U
N
G

G
r
a
n
u
l
e
s
f
o
r
or
al

s
u
s
p
e
n
s
i
o
n

 

C
ố
m

ph
a
hỗ
n

dị
ch

uố
ng

"
m
.
.

R
E
A
D
T
H
E
L
E
A
F
L
E
T
C
A
R
E
F
U
L
L
Y

B
E
F
O
R
E
U
S
I
N
G

H
ộ
p
1
4

gó
i
2
4

B
o
x

of
1
4
s
a
c
h
e
t
s
of

2
g

I
N

I
l
l

CO
NG

TY
C6

PH
AN

PY
ME
PH
AR
CO

16
6-

17
0
Ng
uy
ễn

Hu
ệ,

Tu
y
Hò
a,

Ph
ú
Yê
n,

Vi
ệt
N
a
m

    
 

  

  

  
 

  
 

8  
 

 

 
 

 

 
T
Ổ
N
G
G
I
Á
M
Đ
Ố
C

f
s

W
i
t
s
S
e
o
k

https://trungtamthuoc.com/



 CE
LO

RS
TA

D
KI
D

T
H
À
N
H

PH
ẦN

-
Mỗ
ig

ói
2g

ch
ứa

Ce
fa
cl
or
mo

no
hy

dr
at
ty
on
g d
yo
ng

Ce
fa

cl
or

12
5m
g,

CH
I
BI
NH
,
C
H
O
N
G

CH
I
BI
NH
,
LI
EU

DU
NG
,

C
Á
C
H
D
U
N
G
VA

C
A
C
T
H
O
N
G
TI
N
KH
AC

Xe
m

tờ
hư
ớn
g
dễ
n
sử

dụ
ng
.

B
Ả
O
QU
ẦẢ
N
-
Nơ
ik

hô
,m

ét
(d

ướ
i3
0°

C)
.

Tr
ón

h
én
h
só
ng
.

TI
ÊU

C
H
U
A
N

- T
CC

s.

BE
XA

TA
MT
AY
TR

EE
M

ĐỌ
C K

Ỹ
HƯ
ỚN
GD

ẪN
SỬ

DỰ
NG

TR
ƯỚ

CK
HI

DỪ
NG

C
Ô
N
G
TY

C
Ổ
P
H
A
N
P
Y
M
E
P
H
A
R
C
O

16
8-
17
0
Ng
uy
ễn

Hu
ệ,

Tu
y
Hò

a,
Ph
ú
Yê
n,

vi
ệt
N
a
m

 
H
ộ
p
2
4

gd
i
2
g

 
 

N
h
ã
n
h
ộ
p
2
4
gó

i

          
B
u
l
S
Z
L
1
0
I
2
E
1
9
2

U
C

ER
- CE
LO
RS
TA
D
KI
D

C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N

-
Ea
ch
sa
ch
et

of
2
g
co
nt
ai
ns

S
T
O
R
A
G
E

-
I
n
ad
r
y
,
co
ol
p
l
a
c
e
(b
el
ow

30
°C
).

lo
r
1
2
5
m
g

S
c
u
b
a

S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N

-In
-h

ou
se

.

ha
hỗ
n
dị
ch

uố
ng

KE
EP

OU
TO

FR
EA
CH

OF
CH
IL
DR
EN

R
E
A
D
T
H
E
LE
AF
LE
TC
AR
EF
UL
LY

B
E
F
O
R
EU
S
I
N
G

#
_

|llJ
l

 
 

       
  

  
 

    
    

Ce
fa
cl
or

mo
no
hy
dr
at
ee

qu
iv
al
en
t
to

Ce
fa
cl
or

12
5m

g

IN
DI
CA
TI
ON
S,

C
O
N
T
R
A
I
N
D
I
C
A
T
I
O
N
S
,
D
O
S
A
G
E
,

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
A
N
D
O
T
H
E
R
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

Re
ad

th
e
le

af
le

t
in
si
de
.

 Pi
c
a

dr
ug

Ce
fa

cl
or

1
2
5
m
g

G
r
a
n
u
l
e
s
fo
r

or
al

s
u
s
p
e
n
s
i
o
n

 

B
o
x

of
2
4
s
a
c
h
e
t
s
of

2
g

EL
OR
ST
AD

K
I
D

 

    

S6
16

SX
/L
ot

:

Ng
ày

SX
/
Mi
g.

;

HD
/
Ex
p.

3
0A

 
 
 

 
https://trungtamthuoc.com/



 
Mỗi gói 2g chứa
Cefaclor monohydrat tương đương Cefaolor 125mg

Each sachet of 2g contains

Cefaclor monohydrate eq. to Cefaclor 125mg

 

    
1. Cho thuốc vào ly
Pourthegranulesinaglass

2.. Cho thêm một ít nước

Addalittle water intothe glass

3. Khuấy đều
Stir for a few seconds

2 4. Uống theo liều chỉ định -
: Follow the prescribed dosage Cấm pha hồn dịch uống

=Bảo quản nơi khô, mát (dưới 30°C). ` 8

Để xatầmtay trễ em Granules for

Storagein adry,coolplace(below30°C). — : 3
Koapoutofreachofchi oral suspension :

ELORSTAD KID
Cefaclor 125mg
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HƯƠNG DAN SU DUNG THUOC

Rx Thuốc bán theo đơn. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Đọc kƒ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tâm tay của trẻ em.

CEL0RSTAD Kid
(Cefaclor 125mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 2g thuốc cốm chứa
Cefaclor monohydrat tuong duong Cefaclor 125 mg

T4 duoc: Sucrose, Aspartam, Manitol, Orange Flavour, Allura red, Povidon.
DUGC LUC HOC

Cefaclor la khang sinh cephalosporin ban téng hop thé hé 2, dùng đường uống. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn do ức chế tổng hợp
mucopeptid thành tế bào vi khuẩn.

Các thử nghiệm ín vítro cho thấy cefaclor có tác dụng đối với các chủng vi khuẩn: Staphylococcus ké ca những chủng tạo ra
penicillinase, coagulase dương tính, coagulase âm tính; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes (Streptococcus tan
huyết beta nhóm A); Moraxella catarrhalis; Haemophilus influenzae (ké ca nhitng chủng tạo ra beta-lactamase, khang ampicillin):
Escherichia coli; Proteus mirabilis; Klebsiella spp.; Citrobacter diversus; Bacteroides sp (ngoai trit Bacteroides fragilis);
Neisseria gonorrhoeae.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu:

efaclor được hấp thu rất tốt sau khi uống. Tổng số thuốc hấp thu giống nhau dù bệnh nhân dùng lúc đói hay no, tuy nhiên khi
dùng chung với thức ăn nồng độ đỉnh chỉ đạt được 50%-70% so với nồng độ đỉnh đạt được khi bệnh nhân nhịn đói và đạt được a
chậm hơn khoảng 45-60 phút. Khi uống ở tình trạng đói, sau khi dùng liều 250mg, 500mg và 1g nồng độ đỉnh trung bình trong
huyết thanh tương ứng là 7mg/L, 13mg/L và 23mg/L, đạt được sau 30-60 phút. iy
Phân phối:

Fj
Thuốc phân phối rộng đến khắp mô của cơ thể. Khoảng 25% thuốc gắn kết với protein huyết tương. “ệ
Chuyển hoá và thải trừ: kỳ:
Thời gian bán hủy trung bình trong huyết thanh ở người bình thường khoảng 1 giờ (từ 0,6 đến 0,9). Ở bệnh nhân có chức năng
thận suy giảm, thời gian bán hủy thường kéo dài hơn một chút. Ở người suy giảm hoàn toàn chức năng thận, thời gian bán hủy |
trong huyết thanh của dạng thuốc ban đầu là 2,3 - 2,8 giờ. Lọc máu làm giảm thời gian bán hủy của thuốc khoảng 25-30%.
CHỈ ĐỊNH

Cefaclor được chỉ định trong các trường hợp nhiễm vi khuẩn nhạy cảm sau:
- Viêm tai giữa, viêm xoang, viêm họng, viêm amiđan.

- Viêm phổi, viêm phế quần.

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu cấp tính và mạn tính kể cả viêm bể thận và viêm bàng quang, viêm niệu đạo do lậu cầu. .lụ `
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm: mụn nhọt, chốc lở, mũ da, viêm nang lông. YIIFPHA
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Cách sử dụng: Dùng đường uống. Cho thuốc vào trong ⁄ ly nước, khuấy đều tạo hỗn dịch. Đối với trẻ nhỏ. tuỳ theo lượng thuốc sử
dụng cho† lần uống lưuý lượng nước sử dụng cho phù hợp (có thể dùng khoảng 10ml - 20ml nước cho 1 lầnuống).
Liều dùng:

Người lớn:

Liểu thông thường 250mg mỗi 8 giờ. Liều tối đa 4 g/ngày.
Viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới: liều 250 - 500mg,
ngày 2 lần; hoặc 250mg, ngày 3 lần.

Đối với các nhiễm khuẩn nặng hơn: dùng liều 500mg, ngày3 lần.
Để điều trị viêm niệu đạo do lậu cầu: liều duy nhất 3g phối hợp với 1g probenecid.
Trẻ em:

Trẻ em trên 1 tháng tuổi: Liều thông thường 20 - 40 mg/kg/ngày, chia ra uống mỗi 8 giờ. Liều tối đa 1g/ngày.
Viêm tai giữa ở trẻ em: liều dùng 40 mg/kg/ngày chia làm 2- 3 lần.
Trẻ em dưới 1 tháng tuổi: liều lượng chưa được xác định.

Bệnh nhân suy thận:

Cefaclor có thể dùng cho người bệnh suy thận. Trường hợp suy thận nặng, cần điều chỉnh liều cho người lớn như sau: Nếu độ thanh
thải creatinin 10 - 50 ml/phút, dùng 50% liều thường dùng; nếu độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/phút, dùng 25% liều thường

RA
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Người bệnh phải thẩm tách máu đều đặn: nên dùng liều khởi đầu từ 250mg - 1g trước khi thẩm tách máu và duy trì liều điều trị
250mg - 500mg cứ 6 - 8 giờ một lần, trong thời gian giữa các lần thẩm tách.
Người cao tuổi: Dùng liều như người lớn.

THAN TRONG
Thận trọng sử dụng đối với bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với penicillin.
0ẩn thận khi dùng cefaclor cho bệnh nhân suy thận nặng.
Bệnh nhân có bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh viêm kết tràng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng cho bệnh nhân nhạy cảm với kháng sinh nhóm Cephalosporin.
Trẻ em dưới 1 tháng tuổi.

PHY NU CO THAI VA CHO CON BU
Thời Kỳ mang thai:

Kháng sinh cephalosporin thường được xem là an toàn khi sử dụng cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên, do chưa có công trình nào được
nghiên cứu đầy đủ ở người mang thai nên cefaclor chỉ được chỉ định dùng ở người mang thai khi thật cần thiết.
Thời kỳ cho con bú:

Nồng độ cefaolor trong sữa mẹ rất thấp. Tác động của thuốc trên trẻ đang bú mẹ chưa rõ nhưng cần thận trọng khi thấy trẻ bị tiêu
chảy, tưa và nổi ban. Nên cân nhắc việc ngừng cho con bú trong thời gian mẹ dùng thuốc.
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Uefaclor không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, một số trường hợp hiếm gặp có thể gây đau đầu,
chóng mặt, ngủ gà, do đó người bệnh sử dụng thuốc nên thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC
Probenecid làm chậm sự bài tiết cefaclor.

Sự hấp thu của cefaclor giảm nếu dùng chung với các thuốc kháng acid có chứa aluminium hydroxid hay magnesium hydroxid
trong vòng 1 giờ.

Cefaclor gây kéo dài thời gian prothrombin.

TAC DUNG KHONG MONG MUON
Đa số các phản ứng phụ của Cefaclor trong các thử nghiệm lâm sàng đều nhẹ và chỉ thoáng qua.
Thường gặp:

Máu: tăng bạch cầu ưa eosin; Tiêu hóa: tiêu chảy; Da: ban da dạng sổi.

Ít gặp:
Toàn thân: test Gooimbs trực tiếp dương tính; Máu: tăng té bao lympho, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính; Tiêu hóa: buồn
nôn, nôn; Da: ngứa, nổi mày đay; Tiết niệu - sinh dục: viêm âm đạo, bệnh nấm Candida.

Hiếm gặp:
Toàn thân: phản ứng phản vệ, sốt, hội chứng Stevens - Johnson, hội chứng Lyell; Phản ứng giống bệnh huyết thanh hay gặp ở trẻ
em hơn người lớn: ban đa dạng, viêm hoặc đau khớp, sốt hoặc không, có thé kém theo hạch to, protein niệu; Máu: giảm tiểu cẩu,
thiếu máu tan huyết, Tiêu hóa: viêm đại tràng màng giả; Gan: tăng enzym gan, viêm gan và vàng da ứ mật; Thận: viêm thận kẽ
hồi phục, tăng nhẹ urê huyết hoặc creatinin huyết thanh hoặc xét nghiệm nước tiểu không bình thường; Thần kinh trung ương: cơn
động kính (với liễu cao và suy giảm chức năng thận), đau đầu, tình trạng bồn chồn, mất ngủ, tăng trương lực, chóng mặt, ảo giác,
và ngủ gà; Bộ phận khác: đau khớp.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ
Dấu hiệu và triệu chứng: sau khi uống quá liều, bệnh nhân có các triệu chứng: buồn nôn, nôn, đau thượng vị, tiêu chảy. Mức độ
đau thượng vị và tiêu chảy phụ thuộc vào liều lượng. Nếu có thêm các triệu chứng khác, có thể là do phản ứng thứ phát của một
bệnh tiềm ẩn, của phản ứng dị ứng hay tác động của chứng ngộ độc khác kèm theo.

Điều trị: Điều trị triệu chứng và sử dụng các biện pháp nâng đỡ tổng trạng, bao gồm duy trì khí đạo, làm khí máu và điện giải đồ
huyết thanh. Có thể dùng than hoạt tính. Không nên dùng thuốc lợi tiểu mạnh, thẩm phân phúc mạc, chạy thận nhân tạo hoặc lọc  

  

 

máu với than hoạt để điều trị quá liều. Ngoạitrừ trường hợp uống liều gấp 5 lần liều bình thường, không-eần
pháp rửa dạ dày.

HẠN DÙNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BAO QUAN Noi kh6, mat (du6i 30°C). Tranh anh sáng.
TIEU CHUAN TCCS. - nh
TRÌNH BÀY Hộp 12 gói 2g thuốc cốm, CÔNG TY Gỗ PHẨN PYMEPHARC0

TêHộp14gói 2g thle con? Nguyên Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nà ăn <<

J3Á m2
Hộp 24 gói 2g thuốc cốm. `

TÔNG GIÁM ĐỐC
TUQ.CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG
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https://trungtamthuoc.com/


